
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH SBD NGỮ VĂNNGOẠI NGỮ

1 Lương Thị Lan Anh Nữ 21/05/2006 A770011 1,75 1,40

2 Lương Gia Bảo Nam 26/04/2006 A770021 2,16 2,00

3 Hùng Thị Biên Nữ 15/08/2006 A770025 3,50 3,00

4 Lô Thái Bình Nam 18/04/2006 A770026 2,75 2,40

5 Moong Triệu Bình Nam 15/02/2006 A770030 3,25 1,60

6 Xeo Văn Bừng Nam 02/02/2006 A770033 2,25 2,20

7 Hắp Văn Duy Nam 04/06/2005 A770074 2,58 4,20

8 Lô Thị Hằng Nữ 18/04/2006 A770120 3,50 3,00

9 Cụt Văn Hội Nam 07/11/2006 A770147 2,00 2,80

10 Ngân Khăm Là Nam 12/12/2006 A770196 2,50 2,20

11 Lữ Văn Long Nam 30/10/2006 A770212 2,25 2,40

12 Vi Thị Kiều Mi Nữ 16/07/2006 A770228 6,00 2,20

13 Vi Nhật Quang Nam 13/10/2006 A770287 Vắng Vắng

14 Lương Thị Bảo Trâm Nữ 22/12/2006 A770355 1,50 3,00

15 Lữ Thị Mỹ Trinh Nữ 10/10/2006 A770357 5,50 3,00

16 Lô Thảo Vi Nữ 08/10/2006 A770394 3,75 1,80

17 Moong Thị Vân Anh Nữ 28/01/2006 A770016 5,00 1,60

18 Học Thị Bình Nữ 21/01/2006 A770027 3,00 1,40

19 Lữ Văn Bình Nam 28/11/2006 A770031 3,50 2,60

20 La Phú Cường Nam 05/08/2006 A770056 4,75 2,60

21 Cụt Văn Kèo Nam 27/10/2006 A770170 2,25 2,80

22 Hắp Thị Kim Nữ 02/03/2006 A770188 4,50 2,60

23 Lương Văn Lý Nam 27/07/2006 A770222 2,00 3,20

24 Lữ Thị Mây Nữ 11/04/2006 A770227 4,50 1,60

25 Lô Kháy Như Nam 04/01/2006 A770261 4,25 2,80

26 Cụt Thái Sơn Nam 30/04/2006 A770307 3,00 2,20

27 Lô Thị Phương Thùy Nữ 18/05/2006 A770337 1,75 2,40

28 Cụt Văn Tuất Nam 04/06/2006 A770369 1,25 3,40

29 Lương Thị Thùy Dương Nữ 13/01/2006 A770080 5,41 1,60

30 Moong Thị Thơm Nữ 08/08/2006 A770334 2,00 2,40

31 Moong Văn Nhật Nam 02/02/2006 A770254 1,00 2,80
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